
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:          /TB-BVNT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày 27 tháng 11 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua  vật tư y tế và sinh phẩm chẩn đoán  tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 

2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng  Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Điện thoại: 0974272923 

Email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh. 

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

- Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h30 

ngày 07 tháng 12 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 10 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá. 

STT Danh mục 
Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

đơn 

vị 

tính 

I 1. vật tư y tế 
 

1 Ống đặt nội khí quản Làm từ nhựa PVC không độc hại, không chứa DEHP, 150 cái 
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(có bóng) các số trong suốt, mềm và mịn 

Có bóng 

Kích thước: 3.0mm-9.0mm 

Có mắt Murphy 

Đóng gói trong từng túi tiệt trùng 

2 Povidon Iodine 10% 
Thành phần chính: Povidone Iodine 10% (kl/tt).pH nằm 

trong khoảng 1,5-6,5 
150 lít 

3 Dây dẫn lưu nhựa  

Chất liệu bằng nhựa tráng silicol. Kích thước 5ID x 7OD 

hoặc 7ID x 10OD. 

Dây trơn láng, mềm dẻo và trong suốt, không gây đọng 

dịch máu trong dây. 

50 cái 

4 Lưỡi dao mổ 

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia 

Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc 

lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn 

fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ 

công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn 

ISO 13485 

1000 cái 

5 Lam kính xét nghiệm 
Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 

25,4*76,2mm (1''*3'') 
5000 cái 

6 
Khóa ba chạc có dây 

nối 

- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng 

mở được và khóa luer-lock.  

- Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa 

nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn 

dòng. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, 

góc xoay 360 độ.  

- Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh 

- Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về độ vô khuẩn 

ISO 11737-2:2018, Hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu chuẩn 

ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3) 

20 cái 

7 
Dây nối bơm tiêm 

điện  

Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm 

từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong 

≤0.9mm, đường kính ngoài ≤1.9mm, có khoá chặn dòng. 

Độ dài của dây nối có đủ các cỡ 30/75/140/150 cm. Tiệt 

trùng bằng EO, không gây sốt. 

Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 

13485. 

50 cái 

8 Ống Cryotube  Ống Cryotube loại 1.8 - 2ml - Xuất xứ: Biosigma/ Ý 500 ống 

9 Bao cao su 

Tiêu chuẩn cơ bản: 

Mùi: Không mùi 

Màu sắc và độ trong: Trong mờ và không màu 

+ Size 49: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: 49 mm ± 2 

mm 

+ Size 52: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: 52 mm ± 2 

mm 

Độ dày: 0,065 mm ± 0,015 mm Thể tích và áp suất nổ: 

Trước lão hóa: 

1000 Cái 



- Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng 

nhỏ hơn 50 mm 

- Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 

50 mm đến 56 mm 

- Áp suất nổ: ≥ 1.0 kPa 

Sau lão hóa ở 168 ± 2 giờ với nhiệt độ 70 ± 2 

- Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng 

nhỏ hơn 50 mm 

- Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 

50 mm đến 56 mm 

- Áp suất nổ: ≥ 1.0 kPa 

Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản, phải đạt: 

- Chất bôi trơn Bao cao su được bôi trơn với dung dịch 

silicone có độ nhớt từ 200 đến 350 CS 

- Tổng trọng lượng bôi trơn và bột hương liệu là 550 mg ± 

150 mg. 

10 Đầu côn xanh 1000ul 

Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không 

kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các 

loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành 

trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

10000 cái 

11 Mask thở oxy có túi 

- Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp 

mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu 

nối dây dẫn.  

- Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên 

sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có 

chiều dài ≥2100mm, lòng ống có khía chống gập 

- Các cỡ: M, L, XL.  

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) 

- Có phiếu kiểm nghiệm chứng minh,Các điểm nối của 

mặt nạ phải chịu được lực kéo ≥15N 

10 cái 

II 2.Sinh phẩm chẩn đoán  

12 

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng thể 

IgM kháng 

Enterovirus 71 

Phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương người.  

- Thể tích mẫu: 5µl huyết thanh hoặc huyết tương;  

- Độ nhạy : 98.1%. Độ đặc hiệu: 99.1%. 

- Các thành phần hoạt chất chính: Cộng hợp vàng: Kháng 

thể đơn dòng chuột kháng Enterovirus 71 - keo vàng (1 ± 

0.2µg); Vạch thử: kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM 

người (4 ± 0,8 µg), Vạch chứng: kháng thể IgG dê kháng 

chuột (8 ± 1,6 µg), kháng nguyên Pad: kháng nguyên 

Enterovirus 71 tái tổ hợp (1,5 ± 0,3 µg)  

- Kit thử ổn định ít nhất 3 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C;  

- Không phản ứng chéo với Echovirus, Poliovirus, Pan-

enterovirus, Adenovirus, Cytomegalovirus, Herpes 

simplex, Influenza, Parainfluenza virus. 

- Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE 

300 test 



 
Tổng cộng:  11 khoản 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:     

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không quá 90 ngày 

kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng. 

Nơi nhận: 

- Như trên:( Đăng tải Website: 

http://benhviendakhoanhuthanh.vn/ ) 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                    Hoàng Công Hưng 
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